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Làm cha mẹ, nhìn thấy con khôn lớn thành tài là tâm nguyện lớn nhất. Làm thế nào để chuẩn bị cho con bạn một tương lai học vấn vững vàng trước những thăng trầm

trong cuộc sống?

Một kế hoạch tài chính ngay từ bây giờ có thể giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ giáo dục cho con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Prudential giới thiệu PRU-AN TÂM

TRỌN ĐỜI, một kế hoạch tài chính hiệu quả, an toàn cho nguồn quỹ giáo dục của con và linh hoạt theo nhu cầu của bạn.

Giải pháp đầu tư an toàn, hiệu quả cho tương lai
học vấn của con bạn với lãi suất đảm bảo và các
khoản thưởng hấp dẫn cho khách hàng thường

xuyên

Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình bạn từ
100% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong/

thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Giúp bạn linh hoạt lập kế hoạch học vấn cho con

- An tâm với lãi suất đảm bảo suốt thời hạn hợp
đồng.
- Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên kết chung.
- Hưởng quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng từ
năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 3 năm sau đó.

- Chi trả từ 100% số tiền bảo hiểm khi người
được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn. Trường hợp rủi ro tử vong do tai
nạn, chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm.
- Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên
đến 50% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu mắc
Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

- Chủ động điều chỉnh hạn mức bảo vệ và linh
hoạt đóng phí theo nhu cầu.
- Tích lũy thêm để hưởng lãi và linh họat rút
tiền theo các kế hoạch học vấn của con.

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Nơi khởi nguồn sự nghiệp cho con
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ và tên Giới tính Tuổi Nhóm
nghề nghiệp

CMND/Hộ chiếu/
Khai sinh số

Bên mua bảo hiểm: LÝ TẤN ĐẠT
Người được bảo hiểm chính (NĐBH chính): LÝ TẤN ĐẠT Nam 35 2
Địa chỉ liên hệ:

Đơn vị tính: đồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM Người được
bảo hiểm

Thời hạn 
hợp đồng 
(năm)

Thời hạn
đóng phí
dự kiến
(năm)

Số tiền 
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
hàng năm

Sản phẩm chính
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI LÝ TẤN ĐẠT 65 18(*) 1.000.000.000 20.000.000

Phí bảo hiểm của sản phẩm chính 20.000.000
Khoản tích lũy thêm đầu tiên 20.000.000
 
  Năm Nửa năm Quý
Phí bảo hiểm định kỳ 20.000.000 10.000.000 5.000.000
Phí bảo hiểm định kỳ dự kiến 40.000.000 20.000.000 10.000.000
Phương thức đóng phí bảo hiểm: Tiền mặt
Ghi chú:
(*) Thời hạn đóng phí của sản phẩm chính bằng Thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt theo nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ kể từ Năm hợp
đồng thứ 6. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thể làm sản phẩm chính và/hoặc (các) sản phẩm bổ trợ, nếu có, mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản hợp
đồng nhỏ hơn hoặc bằng 0. 
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2. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN 
• Phí bảo hiểm cơ bản: khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính được Bên mua bảo hiểm chọn đóng tại thời điểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm theo quy
định của Prudential. Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết chung, sau khi trừ Chi phí ban đầu. 
• Phí bảo hiểm tích lũy thêm (Khoản tích lũy thêm): khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng thêm vào Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản
đến hết Năm hợp đồng hiện tại và phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ theo định kỳ (nếu có). Khoản tích lũy thêm sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết chung,
sau khi trừ Chi phí ban đầu. 
• Phí bảo hiểm định kỳ: gồm Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có) theo định kỳ. 
• Phí bảo hiểm định kỳ dự kiến: gồm Phí bảo hiểm định kỳ và Khoản tích lũy thêm (nếu có) theo định kỳ. 
• Giá trị tài khoản cơ bản: số tiền được tích lũy từ khoản Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có). 
• Giá trị tài khoản tích lũy thêm: số tiền được tích lũy từ Khoản tích lũy thêm được phân bổ sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có). 
• Giá trị tài khoản hợp đồng: tổng của Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy thêm và được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất đầu tư do Prudential
công bố tại từng thời điểm. 
• Chi phí ban đầu: khoản chi phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Khoản tích lũy thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Giá trị tài
khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy thêm tương ứng như quy định trong bảng sau: 

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6+
% của Phí bảo hiểm cơ bản 65% 35% 15% 10% 5% 2%
% của Khoản tích lũy thêm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

• Chi phí bảo hiểm rủi ro: khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết trong Hợp đồng
bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ theo thứ tự từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) trước, sau đó đến Giá trị tài khoản cơ bản. 
• Chi phí quản lý hợp đồng: khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp
các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Chi phí quản lý hợp đồng hiện tại là 40.000 đồng/tháng và có thể thay đổi sau khi được Bộ Tài
Chính chấp thuận. Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ theo thứ tự từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) trước, sau đó đến Giá trị tài khoản cơ bản. 
• Chi phí quản lý quỹ: khoản chi phí được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ
hiện tại là 2%/năm và có thể thay đổi sau khi được Bộ Tài Chính chấp thuận nhưng sẽ không vượt quá 2,5%/năm. 
• Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng: khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng như quy định trong bảng sau: 

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6+
% của số tiền rút từ Giá trị tài khoản cơ bản không áp dụng 3% 3% 3% 0%

% của số tiền rút từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm 5% 5% 3% 3% 3% 0%
• Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như quy định trong bảng sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm 100% 100%100% 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0%

% của Giá trị tài khoản tích lũy thêm 5% 5% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
• Các khoản chi phí nêu trên có thể thay đổi. Mọi thay đổi về chi phí, nếu có, sẽ được Prudential thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm ít nhất 3 tháng trước
thời điểm chính thức thay đổi.
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3.MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

Phí
bảo hiểm
cơ bản

Khoản tích
lũy thêm

Chi phí 
ban đầu

Phí bảo
hiểm được
phân bổ

1 35 20.000 20.000 13.400 26.600
2 36 20.000 20.000 7.400 32.600
3 37 20.000 20.000 3.400 36.600
4 38 20.000 20.000 2.400 37.600
5 39 20.000 20.000 1.400 38.600
6 40 20.000 - 400 19.600
7 41 20.000 - 400 19.600
8 42 20.000 - 400 19.600
9 43 20.000 - 400 19.600
10 44 20.000 - 400 19.600
11 45 20.000 - 400 19.600
12 46 20.000 - 400 19.600
13 47 20.000 - 400 19.600
14 48 20.000 - 400 19.600
15 49 20.000 - 400 19.600
16 50 20.000 - 400 19.600
17 51 20.000 - 400 19.600
18 52 20.000 - 400 19.600
19 53 - - - -
20 54 - - - -
21 55 - - - -
22 56 - - - -
23 57 - - - -
24 58 - - - -
25 59 - - - -
26 60 - - - -
27 61 - - - -
28 62 - - - -
29 63 - - - -
30 64 - - - -

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

Phí
bảo hiểm
cơ bản

Khoản tích
lũy thêm

Chi phí 
ban đầu

Phí bảo
hiểm được
phân bổ

31 65 - - - -
32 66 - - - -
33 67 - - - -
34 68 - - - -
35 69 - - - -
36 70 - - - -
37 71 - - - -
38 72 - - - -
39 73 - - - -
40 74 - - - -
43 77 - - - -
46 80 - - - -
49 83 - - - -
52 86 - - - -
55 89 - - - -
58 92 - - - -
61 95 - - - -
64 98 - - - -
65 99 - - - -

Tổng/Cộng dồn 360.000 100.000 33.200 426.800
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ ĐẢM BẢO
Dựa trên lãi suất cam kết(1) Thưởng duy

trì hợp đồng
(3)

Rút tiền(4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị tài
khoản

hợp đồng
(GTTKHĐ) (5)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi
TV/TTTB&VV

Quyền lợi TV
do tai nạn

1 35 3.573 7.315 16.331 23.646 15.514 1.016.331 2.016.331 - -
2 36 3.716 20.925 32.745 53.670 32.032 1.032.745 2.032.745 - -
3 37 3.860 39.062 49.506 88.568 67.083 1.049.506 2.049.506 - -
4 38 4.019 58.774 66.607 125.381 105.383 1.066.607 2.066.607 - -
5 39 4.201 80.107 84.036 164.143 145.622 1.084.036 2.084.036 - -
6 40 4.394 102.699 81.604 184.302 170.302 1.081.604 2.081.604 - -
7 41 4.588 125.967 78.902 204.869 192.869 1.078.902 2.078.902 - -
8 42 4.791 149.935 75.913 225.847 217.847 1.075.913 2.075.913 - -
9 43 4.998 174.621 72.623 247.244 243.244 1.072.623 2.072.623 - -
10 44 5.207 200.047 99.023 299.070 299.070 1.099.023 2.099.023 30.000 -
11 45 5.379 225.138 95.561 320.699 320.699 1.095.561 2.095.561 - -
12 46 5.545 250.857 91.844 342.700 342.700 1.091.844 2.091.844 - -
13 47 5.701 277.218 107.875 385.093 385.093 1.107.875 2.107.875 20.000 -
14 48 5.851 304.239 104.156 408.394 408.394 1.104.156 2.104.156 - -
15 49 5.999 331.935 100.193 432.128 432.128 1.100.193 2.100.193 - -
16 50 6.171 353.292 104.025 457.317 457.317 1.104.025 2.104.025 10.000 -
17 51 6.402 374.757 97.644 472.401 472.401 1.097.644 2.097.644 - -
18 52 6.648 396.329 40.985 437.314 437.314 1.040.985 2.040.985 - 50.000
19 53 7.096 381.904 - 381.904 381.904 983.594 1.967.187 - 50.000
20 54 7.646 325.665 - 325.665 325.665 933.594 1.867.187 - 50.000
21 55 8.362 268.428 - 268.428 268.428 883.594 1.767.187 - 50.000
22 56 9.067 260.198 - 260.198 260.198 883.594 1.767.187 - -
23 57 9.826 67.572 - 67.572 67.572 700.000 1.400.000 - 183.594
24 58 10.659 56.741 - 56.741 56.741 700.000 1.400.000 - -
25 59 11.596 44.916 - 44.916 44.916 700.000 1.400.000 - -
26 60 12.650 31.975 - 31.975 31.975 700.000 1.400.000 - -
27 61 13.867 17.750 - 17.750 17.750 700.000 1.400.000 - -
28 62 15.275 2.042 - 2.042 2.042 700.000 1.400.000 - -
29 63 - - - (*) - - - - -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 5/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:
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Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH (TIẾP THEO) Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ ĐẢM BẢO
Dựa trên lãi suất cam kết(1) Thưởng duy

trì hợp
đồng(3)

Rút tiền(4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị tài
khoản

hợp đồng
(GTTKHĐ) (5)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi
TV/TTTB&VV

Quyền lợi
TV

do tai nạn

Tổng/Cộng dồn 197.083 - - 60.000 383.594

(*) Giá trị tài khoản hợp đồng (minh họa ở mức lãi suất cam kết) sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và các chi phí khác, nếu có, nhỏ hơn hoặc bằng 0. 

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 6/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

470084002000667
PHẠM THỊ HIẾU

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.2 -VLR5
02/11/2016 18:22:19



4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ MINH HỌA
Mức lãi suất minh họa 5,0%/năm (Trung bình)(1) Thưởng duy

trì hợp
đồng(3)

Rút tiền(4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị tài
khoản

hợp đồng
(GTTKHĐ)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi
TV/TTTB&VV

Quyền lợi TV
do tai nạn

1 35 3.573 7.350 16.418 23.768 15.597 1.016.418 2.016.418 - -
2 36 3.715 21.368 33.511 54.879 33.203 1.033.511 2.033.511 - -
3 37 3.857 40.286 51.313 91.598 70.059 1.051.313 2.051.313 - -
4 38 4.014 61.200 69.844 131.044 110.949 1.069.844 2.069.844 - -
5 39 4.190 84.210 89.120 173.330 154.657 1.089.120 2.089.120 - -
6 40 4.375 109.001 88.591 197.591 183.591 1.088.591 2.088.591 - -
7 41 4.558 135.031 87.847 222.878 210.878 1.087.847 2.087.847 - -
8 42 4.744 162.362 86.875 249.237 241.237 1.086.875 2.086.875 - -
9 43 4.929 191.060 85.664 276.724 272.724 1.085.664 2.085.664 - -
10 44 5.110 221.193 114.207 335.400 335.400 1.114.207 2.114.207 30.000 -
11 45 5.243 252.833 114.040 366.873 366.873 1.114.040 2.114.040 - -
12 46 5.357 286.055 113.748 399.802 399.802 1.113.748 2.113.748 - -
13 47 5.448 320.937 133.347 454.285 454.285 1.133.347 2.133.347 20.000 -
14 48 5.518 357.564 133.855 491.419 491.419 1.133.855 2.133.855 - -
15 49 5.566 396.023 134.338 530.360 530.360 1.134.338 2.134.338 - -
16 50 5.591 436.404 144.820 581.223 581.223 1.144.820 2.144.820 10.000 -
17 51 5.604 478.804 145.812 624.616 624.616 1.145.812 2.145.812 - -
18 52 5.580 523.324 96.879 620.203 620.203 1.096.879 2.096.879 - 50.000
19 53 5.698 549.490 45.377 594.867 594.867 1.045.377 2.045.377 - 50.000
20 54 5.813 568.148 - 568.148 568.148 991.183 1.982.366 - 50.000
21 55 5.973 539.928 - 539.928 539.928 941.183 1.882.366 - 50.000
22 56 6.107 560.159 - 560.159 560.159 941.183 1.882.366 - -
23 57 6.220 340.103 - 340.103 340.103 700.000 1.400.000 - 241.183
24 58 6.381 350.062 - 350.062 350.062 700.000 1.400.000 - -
25 59 6.636 360.257 - 360.257 360.257 700.000 1.400.000 - -
26 60 6.900 370.691 - 370.691 370.691 700.000 1.400.000 - -
27 61 7.184 381.354 - 381.354 381.354 700.000 1.400.000 - -
28 62 7.490 392.237 - 392.237 392.237 700.000 1.400.000 - -
29 63 7.811 403.334 - 403.334 403.334 700.000 1.400.000 - -
30 64 8.136 414.652 - 414.652 414.652 700.000 1.400.000 - -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 7/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:
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PHẠM THỊ HIẾU

Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH (TIẾP THEO) Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ MINH HỌA
Mức lãi suất minh họa 5,0%/năm (Trung bình)(1) Thưởng duy

trì hợp
đồng(3)

Rút tiền(4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị tài
khoản

hợp đồng
(GTTKHĐ)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi
TV/TTTB&VV

Quyền lợi TV
do tai nạn

31 65 8.447 426.216 - 426.216 426.216 700.000 1.400.000 - -
32 66 7.807 439.016 - 439.016 439.016 700.000 700.000 - -
33 67 8.108 452.146 - 452.146 452.146 700.000 700.000 - -
34 68 8.377 465.657 - 465.657 465.657 700.000 700.000 - -
35 69 8.623 479.590 - 479.590 479.590 700.000 700.000 - -
36 70 8.850 493.986 - 493.986 493.986 700.000 700.000 - -
37 71 9.054 508.892 - 508.892 508.892 700.000 700.000 - -
38 72 9.222 524.371 - 524.371 524.371 700.000 700.000 - -
39 73 9.317 540.525 - 540.525 540.525 700.000 700.000 - -
40 74 9.277 557.528 - 557.528 557.528 700.000 700.000 - -
43 77 7.656 616.557 - 616.557 616.557 700.000 700.000 - -
46 80 1.957 698.079 - 698.079 698.079 700.000 700.000 - -
49 83 - 806.539 - 806.539 806.539 806.539 806.539 - -
52 86 - 932.116 - 932.116 932.116 932.116 932.116 - -
55 89 - 1.077.487 - 1.077.487 1.077.487 1.077.487 1.077.487 - -
58 92 - 1.245.772 - 1.245.772 1.245.772 1.245.772 1.245.772 - -
61 95 - 1.440.583 - 1.440.583 1.440.583 1.440.583 1.440.583 - -
64 98 - 1.666.101 - 1.666.101 1.666.101 1.666.101 1.666.101 - -
65 99 - 1.748.914 - 1.748.914 1.748.914 1.748.914 1.748.914 - -

Tổng/Cộng dồn 292.459 1.748.914 1.748.914 60.000 441.183

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 8/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

470084002000667
PHẠM THỊ HIẾU

Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH (tiếp theo) Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ MINH HỌA
Mức lãi suất minh họa 7,0%/năm (Cao)(1)

Thưởng đặc
biệt và

thưởng duy
trì hợp
đồng(3)

Rút tiền (4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị
tài khoản
hợp đồng
(GTTKHĐ)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Quyền lợi TV
do tai nạn

1 35 3.573 7.490 16.767 24.257 15.929 1.016.767 2.016.767 -
2 36 3.714 21.924 34.561 56.485 34.757 1.034.561 2.034.561 -
3 37 3.855 41.649 53.455 95.104 73.500 1.053.455 2.053.455 -
4 38 4.007 63.824 73.513 137.337 117.132 1.073.513 2.073.513 -
5 39 4.178 88.622 94.798 183.420 164.576 1.094.798 2.094.798 -
6 40 4.354 115.798 96.418 212.215 198.215 1.096.418 2.096.418 -
7 41 4.524 144.876 97.975 242.850 230.850 1.097.975 2.097.975 -
8 42 4.692 175.989 99.466 275.455 267.455 1.099.466 2.099.466 -
9 43 4.853 209.280 100.895 310.175 306.175 1.100.895 2.100.895 -
10 44 5.001 244.902 132.270 377.171 377.171 1.132.270 2.132.270 30.000
11 45 5.093 283.017 135.746 418.762 418.762 1.135.746 2.135.746 -
12 46 5.154 323.800 139.401 463.201 463.201 1.139.401 2.139.401 -
13 47 5.178 367.438 163.287 530.725 530.725 1.163.287 2.163.287 20.000
14 48 5.164 414.131 168.860 582.991 582.991 1.168.860 2.168.860 -
15 49 5.107 464.092 174.881 638.973 638.973 1.174.881 2.174.881 -
16 50 5.001 517.550 191.435 708.985 708.985 1.191.435 2.191.435 10.000
17 51 4.847 574.751 199.306 774.056 774.056 1.199.306 2.199.306 -
18 52 4.614 635.955 157.969 793.924 793.924 1.157.969 2.157.969 - 50.000
19 53 4.474 680.472 113.885 794.357 794.357 1.113.885 2.097.478 - 50.000
20 54 4.271 728.105 66.925 795.030 795.030 1.066.925 2.000.519 - 50.000
21 55 3.991 779.072 16.967 796.040 796.040 1.016.967 1.900.561 - 50.000
22 56 3.551 833.608 13.969 847.576 847.576 1.013.969 1.897.563 -
23 57 2.961 603.332 - 603.332 603.332 711.372 1.411.372 - 300.000
24 58 2.360 642.615 - 642.615 642.615 711.372 1.411.372 -
25 59 1.800 685.229 - 685.229 685.229 711.372 1.411.372 -
26 60 1.143 731.508 - 731.508 731.508 731.508 1.431.508 -
27 61 990 781.188 - 781.188 781.188 781.188 1.481.188 -
28 62 990 834.347 - 834.347 834.347 834.347 1.534.347 -
29 63 990 891.226 - 891.226 891.226 891.226 1.591.226 -
30 64 990 952.086 - 952.086 952.086 952.086 1.652.086 -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 9/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:
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PHẠM THỊ HIẾU

Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH (tiếp theo) Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH
chính

GIÁ TRỊ MINH HỌA
Mức lãi suất minh họa 7,0%/năm (Cao)(1)

Thưởng đặc
biệt và

thưởng duy
trì hợp
đồng(3)

Rút tiền (4)Chi phí
bảo hiểm
rủi ro

Giá trị
tài khoản
cơ bản

Giá trị tài
khoản tích
lũy thêm (2)

Giá trị
tài khoản
hợp đồng
(GTTKHĐ)

Giá trị
hoàn lại

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Quyền lợi TV
do tai nạn

31 65 990 1.017.207 - 1.017.207 1.017.207 1.017.207 1.717.207 -
32 66 - 1.087.914 - 1.087.914 1.087.914 1.087.914 1.087.914 -
33 67 - 1.163.570 - 1.163.570 1.163.570 1.163.570 1.163.570 -
34 68 - 1.244.521 - 1.244.521 1.244.521 1.244.521 1.244.521 -
35 69 - 1.331.140 - 1.331.140 1.331.140 1.331.140 1.331.140 -
36 70 - 1.423.822 - 1.423.822 1.423.822 1.423.822 1.423.822 -
37 71 - 1.522.991 - 1.522.991 1.522.991 1.522.991 1.522.991 -
38 72 - 1.629.103 - 1.629.103 1.629.103 1.629.103 1.629.103 -
39 73 - 1.742.642 - 1.742.642 1.742.642 1.742.642 1.742.642 -
40 74 - 1.864.129 - 1.864.129 1.864.129 1.864.129 1.864.129 -
43 77 - 2.282.037 - 2.282.037 2.282.037 2.282.037 2.282.037 -
46 80 - 2.793.992 - 2.793.992 2.793.992 2.793.992 2.793.992 -
49 83 - 3.421.159 - 3.421.159 3.421.159 3.421.159 3.421.159 -
52 86 - 4.189.466 - 4.189.466 4.189.466 4.189.466 4.189.466 -
55 89 - 5.130.675 - 5.130.675 5.130.675 5.130.675 5.130.675 -
58 92 - 6.283.696 - 6.283.696 6.283.696 6.283.696 6.283.696 -
61 95 - 7.696.197 - 7.696.197 7.696.197 7.696.197 7.696.197 -
64 98 - 9.426.571 - 9.426.571 9.426.571 9.426.571 9.426.571 -
65 99 - 10.085.933 - 10.085.933 10.085.933 10.085.933 10.085.933 -

Tổng/Cộng dồn 112.410 10.085.933 10.085.933 60.000 500.000

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI Trang 10/13          

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

LÝ TẤN ĐẠT
LÝ TẤN ĐẠT

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

470084002000667
PHẠM THỊ HIẾU

Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH (tiếp theo)
Đơn vị tính: ngàn đồng

Ghi chú:
(1) Mức lãi suất minh họa 5% (trung bình) và 7% (cao) không được đảm bảo và chỉ mang tính chất minh họa, trong đó mức 7% sẽ khả thi hơn khi tình hình lãi suất đầu

tư của thị trường có chuyển biến tích cực trong tương lai. Mức lãi suất thực tế từ kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung được công bố có thể cao hơn hoặc thấp

hơn mức lãi suất minh họa nhưng sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết quy định trong bảng sau:
Năm hợp đồng 1 2 - 10 11 - 15 16+
Lãi suất cam kết 4,5% 3% 2,5% 0,5%

(2) Giá trị tài khoản tích lũy thêm đã bao gồm khoản thưởng duy trì hợp đồng. 
(3) Khoản thưởng duy trì hợp đồng được tự động cộng vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 3 năm sau đó nếu trong thời

gian xét thưởng, Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ hàng năm, Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản và Bên mua bảo hiểm không giảm Số

tiền bảo hiểm. Thời gian xét thưởng của Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng là từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 3 năm kể từ năm hợp đồng thứ

11. 
(4) Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào từ Năm hợp đồng thứ 1 đối với Giá trị tài khoản tích lũy thêm và từ Năm hợp đồng thứ 3 đối với Giá trị tài

khoản cơ bản. (Các) khoản rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được thực hiện theo thứ tự từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) trước, sau đó đến Giá trị tài

khoản cơ bản. 
(5) Nếu Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và các chi phí khác, nếu có, nhỏ hơn hoặc bằng 0, hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực ngoại

trừ các điều kiện khác đã được quy định trong Quy tắc và Điều khoản hợp đồng. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm trong vòng

24 tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực.
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5. THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm chính: LÝ TẤN ĐẠT

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI 

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và
vĩnh viễn

G i á   t r ị   n à o   l ớ n   h ơ n   g i ữ a
1.000.000.000 và Giá trị tài
khoản cơ bản cộng với Giá trị tài
khoản tích lũy thêm

Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và
vĩnh viễn trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có
hiệu lực và trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay
sau sinh nhật lần thứ 80 của Người được bảo hiểm.

Tử vong do Tai nạn Nhận thêm 1.000.000.000

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong
vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn và trước
Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần
thứ 65 của Người được bảo hiểm.

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Nhận tạm ứng không tính lãi lên
đến 50% Giá trị tài khoản hợp
đồng nhưng không vượt quá
500.000.000 trong vòng 6 tháng

Trong thời gian tạm ứng, Giá trị tài khoản hợp đồng
(GTTKHĐ) vẫn được giữ nguyên và tiếp tục được
hưởng lãi suất trên 100% GTTKHĐ. Thời hạn tạm
ứng tối đa là 6 tháng. Sau 6 tháng, nếu Người được
bảo hiểm vẫn còn sống và Bên mua bảo hiểm chưa
hoàn trả khoản tạm ứng cho Prudential, khoản tạm
ứng này sẽ được khấu trừ từ GTTKHĐ. Số tiền bảo
hiểm, trong trường hợp này, có thể sẽ được điều
chỉnh giảm tương ứng theo Quy tắc, Điều khoản
Sản phẩm.

Ghi chú:
• Chi tiết về quyền lợi và điều khoản loại trừ của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm. Quy tắc, Điều khoản
của (các) sản phẩm này, theo chấp thuận của Bộ Tài chính, được công bố trên website của Prudential và Bộ Tài chính theo quy định hiện hành. 
• Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Prudential trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày
nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.
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Ghi chú:
• Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm này dựa trên giả định: 
 - Phí bảo hiểm đóng theo định kỳ năm. 
 - Phí bảo hiểm minh họa trên đây được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi Giá trị tài khoản hợp đồng. 
 - (Các) Người được bảo hiểm có sức khỏe bình thường theo tiêu chuẩn của Prudential. 
• Chi phí quản lý hợp đồng đã được khấu trừ khi minh họa Giá trị tài khoản hợp đồng. 
• Để biết thêm chi tiết về quyền lợi của sản phẩm, vui lòng tham khảo Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN VIÊN XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã phân tích
nhu cầu tài chính và tư vấn giải pháp bảo hiểm
phù hợp với nhu cầu của khách hàng có tên nêu
trên một cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. 

Tôi xác nhận đã giải thích đầy đủ và đã tư vấn cho
khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của Bảng
minh họa này cũng như nội dung của Quy tắc,
Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã được Tư vấn viên có tên nêu trên phân tích về nhu cầu tài
chính và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của tôi một cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Tôi
có khả năng tài chính để đóng phí bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. 
Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng
minh họa này cũng như nội dung của Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm. Tôi đã hiểu
rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm bảo hiểm này. 
Tôi hiểu Giá trị tài khoản hợp đồng tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết
chung, phí bảo hiểm thực đóng, các khoản thưởng duy trì hợp đồng và số tiền rút ra thực tế từ Giá
trị tài khoản hợp đồng, nên Giá trị tài khoản hợp đồng có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị
thể hiện ở Bảng minh họa này. 
Tôi hiểu Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng đầy đủ
theo định kỳ trong vòng 5 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng nhỏ hơn hoặc
bằng 0. 
Tôi đồng ý tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm này với chi tiết được trình bày và cam kết sẽ thực
hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng bảo hiểm.
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Chữ ký: __________________________
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